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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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561. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C C G H H I M N O O U U 

* Đây là cái gì? 

(Xuất Hành 25,22) 
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562. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 A A B B C D G H H I N N N N O O T U Y 

* "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây,  

đừng biến nhà Cha tôi … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,16) 
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563. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
B C D E E G H I I N N N O O S T U Y 

* “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào 

kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà 

mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính 

giờ phút anh em không ngờ,  … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 12,39-40) 
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564. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C E G H H I M N O O R T T U Y 
* "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " 

 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.  

Đức Giêsu … … … … … … … . 

(Tin Mừng thánh Luca 7,14b-15) 
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565. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D E H I M N OT T T Y 

* Đức Giêsu lại nói : 

 "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước 

Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi 

vào ba thúng bột, cho đến khi … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 13,20-21) 
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566. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
A A A B C D G H I K N O R U 

 

* Thị kiến cuốn sách bay là của ngôn sứ nào? 

( Dcr 5,1…) 
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567. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A C C D G G G H L N N N N N  

O O O R T U U Y 
* “Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia 

nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh,  

thì … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,27-38) 
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568. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B C C D G H I N N O O O T Y 

* “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà 

chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy,  

phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao,  

và anh em sẽ là … … … … , vì Người vẫn  

nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,35) 
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569. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A A B C E G H I I K O M N N T U Y 
* “Ai vả anh má bên này, thì … … … … … … … .  

Ai đoạt áo ngoài của anh,  

thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.” 

(Tin Mừng thánh Luca 6,29) 
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570. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A B C C G H I K M N T U Y 
 

* Đây là thị kiến thứ nhất của ngôn sứ Dacaria. 

(Dacaria 1,7-17) 
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571. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A A A B C E G H I I I L L  

M M M S T U V Y  
* “Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp  … … … … … ,  

và đặt vào ngôi mộ mới,  

đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông.  

Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.” 

(Tin Mừng thánh Luca 27,59 -60) 
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572. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A B C D G H I I L M N O O T T U Y  

 * Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con,  

thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi !  

Nào ta giết quách nó đi, và … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,38) 
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573. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A B C D E G G H H I I L M N P T U 

* “Phúc thay ai hiền lành, 

vì họ sẽ được … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,4) 
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574. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C E H I N G O S T U U 
* Ông Môsê đang cầm hai tấm bia gì? 

(Xuất hành 32,15-20) 
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575. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C C C H I I O O O N N R T U 
* Trong dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng,  

Hạt giống tốt, đó là ai? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,38) 
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576. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C E G H H I N N O T U U Y 

* Đức Giêsu nói với  

 những người thu thuế  

và những cô gái điếm vào đâu trước các ông? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,31b) 
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577. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
B C C D E G H I O N S U U U 

* Người phụ nữ :  

“Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi  

là … … … !” 

(Tin Mừng thánh Luca 9,21) 
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578. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C D E E H I I L N O P P Q T U U V 

* Sự kiện này gọi là gì? 

(Xuất hành 14,15-31) 
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579. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A A B C E G H I L N N O T U Y 

* Rồi họ làm hiệu hỏi người cha,  

xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 

Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "… … …  …."  

Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại 

mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 

(Tin Mừng thánh Luca 1,62-64) 
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580. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A B C D E G H H H I I N N O T T U Y 

* Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, 

trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh 

ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa". Vậy anh ta đến 

rửa ở hồ, và khi về … … … … . 

(Tin Mừng thánh Gioan  9,6-7) 
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581. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 
 

 
A A A B C C H H H I N N O R U U  

* “Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh 

em, thì anh em cũng phải … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 13,14) 
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582. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A E E G H I M N O O R S S U 

* Người đàn ông này tên là gì? 

(Xuất hành 3,1-6) 
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583. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
E G H H I I I N N O O T U U X Y 

* Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ,  

liền cỡi lên như có lời chép:  

“ … … … … , đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi ngự 

đến, ngồi trên lưng lừa con.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 12,14-15) 
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584. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
A B C C D E G H I N N O O T U Y  

* Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con 

ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông 

Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê 

vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, 

… … , bỏ cha lại mà theo Người. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,21-22) 
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585. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C C C E E E G H H H H  

N N N N O T T T U U Y 
* “Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại,  

để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế,  

để các ông trừ chúng và … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 10,1) 
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586. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A B C D E E G H I K O T U V 

 

* Người mẹ của đứa trẻ tên là gì? 

(Xuất hành 6,20) 
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587. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C G H H I I L M N N N N  

O O O P S U U V 
* Binh lính cũng hỏi ông :  

"Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?  

" Ông bảo họ : "Chớ hà hiếp ai,  

cũng đừng tống tiền người ta, hãy … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 3,14) 
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588. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A A B C C D D E G G G H  

I I N N O T U Y Y 
* “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong 

 Đền Thờ,  … … … … … … …,  

vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 

 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh  

và những lời đối đáp của cậu.” 

(Tin Mừng thánh Luca 2,46-47) 
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589. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D D E E G H H H I  

M N O P T T U U Y Y 
* "Phúc thay mắt nào … … … … … ! Quả vậy, Thầy 

bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa 

đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được 

thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe,  

mà không được nghe." 

(Tin Mừng thánh Luca 10,23-24) 
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590. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 

 
A B B C E G H I N N O T U Y 

* “Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc 

đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào 

khi … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 24,35) 
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591. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C C E H H H I M N N O T U Y 

* “Người làm thuê, vì không phải là mục tử,  

và vì chiên không thuộc về anh,  

nên khi thấy sói đến, … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,12) 
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592. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C D E G H H I M M  

N O S T T U Y 
* “Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;  

và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm  

nhiều người sẽ lộ ra.  

Còn chính bà, một lưỡi gươm  … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 2,34-35) 
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593. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B D E G G G H L N N N N O T U U X Y 

* "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ  

cho nhiều người Ítraen  … … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 2,34) 
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594. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A C G G G I I H H N N N N  

O O O R T T T U U U 
* “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,  

anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,  

như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy  

và ở lại … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 15,10) 
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595. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C B E G H I K L N S T U Y 
* Đứa trẻ khoe áo mới tên là gi ? 

(Sáng Thế ký 37,2-11) 
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596. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A C D D E H I N O O O T T U 

* “Ông đi khắp vùng ven sông Giođan,  

rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa  

tỏ lòng sám hối … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 3,3) 
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597. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A C C C G H M N N O R T U U U Y  

 * “Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết,  

họ không đánh giập ống chân Người.  

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn 

Người. Tức thì, … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 19,33-34) 
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598. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G G H H I I I K L L  

N N N N O O O U U U U U 
* "Các anh hãy theo tôi,  

tôi sẽ làm cho các anh thành ... … …. . " 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,14-20) 
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599. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C C C G H I N P O U U V 

 * “Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, 

nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình 

trạng của bà.  Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ 

dậy; cơn sốt dứt ngay và … … … … . .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,30-31) 
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600. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A C D E E G H I I K M N N R 

* Ngôn sứ nào được kéo lên từ đáy giếng? 

(Gr 38,13 ) 
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601. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C E G H I N N N O S T U U 

* “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô,  

dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp.  

Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, 

 để mặc người ấy  … … … … … ”. 

(Tin Mừng thánh Luca 10,30) 
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602. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A A B C D E H H I L N O R S T U Y 

* “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa 

lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh,  

Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh,  

Đấng thấu suốt những gì kín đáo, … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 6,6) 
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603. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
A B C D G H H I K N O T U Y 

* “… … … … liền đẩy Người vào hoang địa”. 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,12) 
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604. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A D E G H I L M N O O S U V 

* Chiến sĩ được ngôn sứ Êlisa sai học trò  

tấn phong làm vua Ít raen tên là ai? 

(2Vua 9,1-10) 
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605. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D E G H H I I N O O  

P T U U U V Y 
* “Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô,  

thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.  

Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và  

… … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 8,14-15) 
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606. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C C D E G H I M N O O R S U Y 

* “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin 

: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ,  

sẽ nói được những tiếng mới lạ. …  … … , và dù có 

uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. ” 

(Tin Mừng thánh Máccô 16,17-18) 
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607. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A B C D D G H I N S T U Y 

* "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, 

là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không 

phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón … … …… ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 9,37) 
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608. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C D G H I K L N O T T Y  

* Người lại hỏi các ông :  

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "  

Ông Phêrô trả lời: "… … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 8,29) 
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609. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A B C D D E G H I N O T U Y 

* "Lạy Cha, … … … … … !  

Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha  

tôn vinh Cha." 

(Tin Mừng thánh Gioan 17,1-3) 
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610. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C G H I M N O R T U Y 

 * “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông,  

đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi 

vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một 

tiếng và nói: "Ép-pha-tha",  

nghĩa là : … … … … !”  

(Tin Mừng thánh Máccô 7,33-34) 
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611. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C D G H H I L M N N T U U V Y Y  
* "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với 

người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta : 

 "Ông hãy đi, và … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 10,37) 
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612. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B B C E E H I I I N O R T   

* “Sau đó,  

Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở  

… … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 21,1) 
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613. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D H H H I N O O T Y  

* “Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm 

và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." 

Người đáp : "Thì chính anh em … … … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,36-37) 
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614. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C E E G I I K M N O S U 

* Linh hồn của ai được gọi về? 

(1 Samuen 28,3-25) 
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615. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
D E G H N Q Q R T U U U Y Y 

* “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi 

từng hai người một. Người ban cho các ông 

 … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,10-11) 
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616. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

  

 
A B C C D E H I L O S U U U 

* Bà tự nhủ : 

 "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 5,29) 
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617. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A B C E G H I M N O S U R Y 
 

* Người phóng lao tên là gì? 

(1 Samuen 18,6-16) 
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618. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D G H H H I K N O P S T U U Y  

 * … … … , 

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,5) 
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619. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D E G H H H H I K 

 N N O O O T U Y  
* "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay,  

khi chàng rể còn ở với họ?  

Bao lâu chàng rể còn ở với họ,  

 … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,19) 
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620. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C D E E G G H H I K M  

N N N N O T U U Y 

* "Anh em đã nghe Luật dạy rằng:  

Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy,  

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho  

… … … … .” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,43-44) 
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621. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A C E E G G H H H H I I K L  

M N N N N O O O U U V  
* “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với 

tôi, vì tôi … … … … … . Tâm hồn anh em sẽ được 

nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái,  

và gánh tôi nhẹ nhàng.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29-30) 
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622. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A C G H I M O P R T U X 

*Ai đang cầm dao? 

(Sáng thế ký 22,1-19) 
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623. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D G H H I I M O O T U U U Y 

* “Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người 

ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu 

bánh? " Các ông đáp: "… … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 8,19) 
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624. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A C C E G G H H H I L N N N O O O  

T T T U U U X  
* Ba dụ ngôn này nói về điều gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 15,1…) 
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625. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C D E G H I N T U X Y  

* Đức Giêsu chữa người mù này tại đây? 

(Tin Mừng thánh Máccô 8,22) 
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626. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D E G H I M N N S O U  

* "… … … … … những kẻ giết thân xác mà không 

giết được linh hồn. Đúng hơn,  

anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt  

cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 10,28) 
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627. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A D G H H L M N N O O O T U V Y 

* Đây là dụ ngôn gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 20,1…) 
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628. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 A A B C D E G H H I N N N O T U V Y  

* Đức Giêsu nói với bà ta : 

 "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. 

 … … … … … và khỏi hẳn bệnh." 

(Tin Mừng thánh Máccô 5,34) 
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 629. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

A B C D G H I M O R S T U Y 
* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này là gì? 

(Xuất hành 8,12-15) 
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630. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C C D G H H I I N O O O T U Y  

* Đây là dụ ngôn gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 14,7-11) 
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631. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C D G H H I I M N N O O O O T U V X Y 

* “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà 

anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: 

"Thưa ngài, … … … … … … … ! , thì ông sẽ bảo 

anh em : "Các anh đấy ư?  

Ta không biết các anh từ đâu đến!” 

(Tin Mừng thánh Luca 13,25) 
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632. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A A A A B C D E E H H I I I L  

N N O O R T T U U  
* "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.  

Còn anh, anh hãy đi … … … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 9,60) 
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633. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
A B C D E G H H I N O T U Y 

* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này là gì? 

(Xuất hành 7,26-29 …) 
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634. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C D E G H H H I L M N N O U V Y 

* Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê,  

thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê,  

đang quăng lưới xuống biển,  … … … … … . 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,16) 

 



79 * VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 8 

 

635. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D E E G H I I L M M N N N O O O U V 

* “Nếu anh em yêu mến Thầy,  

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.  

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em 

một Đấng Bảo Trợ khác … … … … …” 

(Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16) 
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636. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A B C G H I I E L O O S T T U Y 
* Giảng xong, Người bảo ông Simôn :  

"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông 

Simôn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm 

mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, 

 … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 5,4-5) 
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637. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D D E G G H H I N N T U Y Y 

* "Thầy nói với anh em là những người … … …  :  

hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 

 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và  

cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em." 

(Tin Mừng thánh Luca 6,27-28) 
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638. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C H I I L M N T T Y Y 

* “Nhưng chúng ta phải ăn mừng, 

phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, 

đã mất mà … … … … … .” 

 (Tin Mừng thánh Luca 15,32) 
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639. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G H H H I N N O T T U U Y 
* “Ông Phêrô liền kéo riêng Đức Giêsu ra  

và bắt đầu trách Người : "Xin … … … … …  

đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”  

(Tin Mừng thánh Mátthêu 16,21-23) 
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640. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A A B C D E G H H H I N T U Y Y 

* Đức Giêsu bảo các ông :  

"Cứ yên tâm, … … … … , đừng sợ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,50) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

VUI HỌC THÁNH KINH 44 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

 
561. Hòm Bia Chứng Ước. 

562. Thành nơi buôn bán.  

563. Thì Con Người sẽ đến.  

564. Trao anh ta cho bà mẹ.  

565. Tất cả bột dậy men.  

566. Dacaria. 

567. Cũng đừng cản nó lấy áo trong.  

568. Con Đấng Tối Cao.  

569. Hãy giơ cả má bên kia nữa.  

570. Các kỵ mã. 

571. Lấy tấm vải gai sạch mà liệm.  

572. Đoạt lấy gia tài nó.  

573. Đất Hứa làm gia nghiệp.  

574. Chứng Ước. 

575. Con cái Nước Trời. 

576. Nước Thiên Chúa.  

577. Sẽ được cứu.  

578. Phép lạ tại Biển Đỏ. 

579. Tên cháu là Gioan.  

580. Thì nhìn thấy được.  

581. Rửa chân cho nhau.  

582. Môsê. 

583. Hỡi thiếu nữ Xion.  

584. Các ông bỏ thuyền.  

585. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.  

586. Giôkhêvét. 

587. An phận với số lương của mình.  

588. Đang ngồi giữa các thầy dạy.  

589. Được thấy điều anh em thấy.  



86 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

590. Người bẻ bánh.  

591. Anh bỏ chiên mà chạy.  

592. Sẽ đâm thâu tâm hồn bà.  

593. Ngã xuống hay đứng lên.  

594. Trong tình thương của Người.  

595. Giuse. 

596. Để được ơn tha tội. 

597. Máu cùng nước chảy ra.  

598. Những kẻ lưới người như lưới cá.  

599. Bà phục vụ các ngài. 

600. Giêrêmia. 

601. Nửa sống nửa chết.  

602. Sẽ trả lại cho anh.  

603. Thần Khí.  

604. Giêhu. 

605. Bà chỗi dậy phục vụ Người.  

606. Họ sẽ cầm được rắn.  

607. Đấng đã sai Thầy.  

608. Thầy là Đấng Kitô. 

609. Giờ đã đến.  

610. Hãy mở ra.  

611. Cũng hãy làm như vậy.  

612. Biển Hồ Tibêria.  

613. Hãy cho họ ăn đi.  

614. Samuen. 

615. Quyền trừ quỷ.  

616. Là sẽ được cứu.  

617. Saun. 

618. Phúc thay ai sầu khổ.  

619. Họ không thể ăn chay được.  

620. Những kẻ ngược đãi anh em.  

621. Có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  

622. Ápraham.  

624. Lòng thương xót của Thiên Chúa.  
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625. Bếtxaiđa. 

626. Anh em đừng sợ.  

627. Thợ làm vườn nho.  

628. Con hãy về bình an.  

629. Muỗi. 

630. "Hãy ngồi chỗ cuối".  

631. Xin mở cho chúng tôi vào.  

632. Loan báo Triều Đại Thiên Chúa.  

633. Ếch nhái. 

634. Vì họ làm nghề đánh cá.  

635. Đến ở với anh em luôn mãi.  

636. Tôi sẽ thả lưới.  

637. Đang nghe Thầy đây.  

638. Nay lại tìm thấy.  

639. Thiên Chúa thương.  

640. Chính Thầy đây.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo 

* * * * *  

http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m 

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2014/09/ 
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http://www.thanhlinh.net/node/77691 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai yeâu meán Thaày,  

thì seõ giöõ lôøi Thaày. 

Ga 14, 23 
 

 


